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I. PHẦN MỞ ĐẦU:

Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam đang bắt đầu bước vào một giai đoạn phát triển và hội nhập mới. Trong giai đoạn 2016-2020, công nghiệp hóa theo hướng hiện đại hóa đã được xác định là trọng tâm của chiến lược phát triển quốc gia. Sự đẩy mạnh công nghiệp 4.0 dựa trên số hóa và kết nối là xu thế của thế giới và có thể mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời cũng đưa đến những thách thức đối với quá trình phát triển.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được phát triển trên nền tảng khoa học công nghệ, do đó, để có thể tiếp cận xu thế của công nghiệp 4.0, một trong những yêu cầu quan trọng đó là áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động hành chính, dịch vụ công của các cơ quan Nhà nước; từ đó tạo môi trường kinh doanh, sản xuất thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Sự tích hợp về mặt công nghệ đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của tất cả các Bộ, ngành, địa phương.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, người dân và doanh nghiệp bức thiết đòi hỏi bộ máy hành chính cũng phải thực sự đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thì mới đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Nếu cơ quan Nhà nước chậm đổi mới, vẫn thủ tục lạc hậu, giấy tờ rườm rà, sách nhiễu, sẽ trở thành rào cản cho đầu tư và phát triển. Vì vậy cán bộ công chức, viên chức các cấp, nhất là những người đứng đầu ở các sở, ngành, địa phương, cũng như phải thay đổi nhận thức từ cơ chế nền hành chính "mệnh lệnh", "xin-cho" sang nền hành chính "phục vụ"; coi người dân và doanh nghiệp thực sự là "đối tác", "khách hàng" trong cung cấp dịch vụ công.

Hiện nay, hầu hết các cơ quan, các đơn vị nhà nước đang đẩy mạnh việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý các thủ tục hành chính. Mục tiêu đến năm 2020 tất cả các văn bản, tài liệu và các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước sẽ được thực hiện trên môi trường điện tử mọi lúc, mọi nơi dựa trên các ứng dụng công nghệ thông tin. Vì vậy, dịch vụ trực tuyến đang được các cơ quan hành chính nhà nước triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ cho xã hội.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, là một đơn vị sự nghiệp hành chính công, phục vụ cho công tác đào tạo, học tập của học sinh – sinh viên. Nhà trường đã và đang từng bước hướng tới mục tiêu cải cách các thủ tục hành chính thông minh trong quản lý đào tạo.
II. PHẦN NỘI DUNG:
1. Khái niệm về hệ thống dịch vụ trực tuyến

· Hệ thống dịch vụ trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

· Hệ thống dịch vụ trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung ứng dịch vụ.

· Hệ thống dịch vụ trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung ứng dịch vụ và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

· Hệ thống dịch vụ trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ, cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến trường hoặc người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến trường. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại trường hoặc thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
2. Ảnh hưởng của nền giáo dục Việt Nam
Qua các cuộc phỏng vấn, khảo sát đầu ra HSSV của các trường Cao đẳng ở Việt Nam như sau: CMCN1.0: Đào tạo ra nguồn nhân lực lành nghề; CMCN2.0: Đào tạo ra nguồn nhân lực có tri thức; CMCN 3.0: Đào tạo ra nguồn nhân lực không chỉ biết mà phải tạo ra được tri thức mới; CMCN 4.0: Đào tạo ra nguồn nhân lực phải là doanh nghiệp, phải là sáng tạo và đổi mới. 
Cuộc CMCN 4.0 làm cho trường cao đẳng không còn là nguồn cung cấp kiến thức duy nhất hay chủ yếu như xưa nữa, bởi với một chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng Internet, chúng ta có thể dạy và học ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Tấm bằng cao đẳng hoàn toàn không đủ để tồn tại trong nền CMCN 4.0, người học cần phải có những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, có óc sáng tạo… Các trường cao đẳng sẽ chuyển dịch từ mô hình giảng dạy và nghiên cứu khoa học truyền thống sang mô hình cao đẳng định hướng doanh nghiệp để đáp ứng với yêu cầu của CMCN4.0.

Các xu hướng phát triển nhanh mạnh của CMCN 4.0 đã và đang đặt ra những yêu cầu vô cùng cấp bách cho sự nghiệp đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo và NCKH của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Trong nhiều năm qua, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong giáo dục, đào tạo và NCKH; đã khẳng định rõ là một trường cao đẳng có uy tính, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong khu vực. Tuy nhiên để hòa nhập vào cuộc CMCN 4.0, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM cũng gặp không ít khó khăn: 
Thứ nhất: Trang thiết bị trong nhà trường vẫn còn cũ, hạn chế tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như sự sáng tạo của nguồn nhân lực.
Thứ hai: Mặc dù số lượng nhà giáo đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo rất cao, nhưng năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhiều nhà giáo vẫn còn hạn chế, chưa thực sự đổi mới phương pháp giảng dạy
Thứ ba: Phần lớn nhà giáo đều đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Trình độ tin học và ngoại ngữ của đội ngũ nhà giáo đã được nâng lên (đặc biệt ở các cấp học cao và đối với giảng viên). Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ chưa đạt yêu cầu về năng lực sư phạm, trình độ tin học và ngoại ngữ. Đây là nguyên nhân dẫn tới tình trạng nhà giáo gặp khó khăn trong việc tiếp cận với phương pháp giảng dạy tiên tiến, hạn chế khả năng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
Từ những vấn đề nêu trên, để góp phần vượt qua thách thức và tận dụng tốt cơ hội từ CMCN 4.0, nhà trường cần xem xét thực hiện những giải pháp sau:
· Một là: tập trung nâng cao năng lực và chất lượng của đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu và cán bộ quản lý.
Thường xuyên tuyển dụng, thu hút cán bộ, chuyên gia giỏi hợp tác với nhà trường; 

Khuyến khích, tạo điều kiện tốt cho các giảng viên, nhân viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ CBGVNV trong toàn trường;
· Hai là: cần tập trung đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng bám sát tiêu chuẩn đầu ra; nhu cầu nhân lực của CMCN 4.0.

Tạo mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, mở ra môi trường thực hành, thực tập cho HSSV làm quen với máy móc, trang thiết bị hiện đại để đáp ứng với nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp;

Chú trọng vào xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao, để đào tạo nguồn nhân lực có đủ trình độ, năng lực hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo;
· Ba là: đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất bảo đảm cho giảng dạy và NCKH của giảng viên, HSSV; đặc biệt, là công nghệ thông tin, các trung tâm mô phỏng, các phòng thí nghiệm hiện đại và các phòng học trực tuyến….
· Bốn là: đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục để mọi cán bộ, giảng viên, HSSV nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tham gia vào CMCN 4.0.

Vai trò của GV đã và đang tiếp tục thay đổi từ địa vị người dạy sang người thiết kế, cố vấn, huấn luyện và tạo ra môi trường học tập.  Muốn cho từng cá nhân tồn tại và phát triển nhanh trong kỷ nguyên số hóa, con người phải được trang bị kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và xóa mù thông tin. Do vậy, chúng ta phải tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ra sức học tập, rèn luyện, tự bồi dưỡng, tự nâng cao trình độ để không ngừng phát triển kỹ năng và tri thức của mình bởi mọi lĩnh vực xã hội, khoa học kỹ thuật thay đổi liên tục.
3. CMCN 4.0 đang đặt ra những yêu cầu mới cho công tác đào tạo và NCKH của nhà trường trong thời gian tới. 

4. Mô hình đào tạo thông minh

Là mô hình hệ thống giao dịch điện tử đối với các thủ tục hành chính giữa nhà trường với phụ huynh, với học sinh – sinh viên trong môi trường mạng; Hệ thống được thiết lập và hoạt động nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho HSSV thực hiện các yêu cầu giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính một cách thuận lợi, đơn giản; không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm.
Ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là giải pháp trọng tâm đang được nhà trường nghiên cứu để đưa vào trong công tác quản lý. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được phát triển trên nền tảng khoa học công nghệ, do đó, để có thể tiếp cận xu thế của công nghiệp 4.0, một trong những yêu cầu quan trọng đó là áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động đào tạo, dịch vụ của nhà trường.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi các thủ tục hành chính trong từng lĩnh vực phải thực sự được đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các thủ tục: Cấp giấy xác nhận, Giấy đề nghị, thủ tục đăng ký học lại, đăng ký trả nợ môn…
Trong thời gian đầu các công việc hành chính được xử lý hoàn toàn thủ công bằng giấy tờ. HSSV cần giấy tờ đều phải liên hệ đến phòng tuyển sinh – đào tạo để yêu cầu và hẹn ngày lấy kết quả.
Ngày nay, khi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, HSSV không cần phải đến phòng TS-ĐT của nhà trường để liên hệ công việc, mà chúng ta có thể liên hệ qua cổng thông tin điện tử trực tuyến 24/24.

4.1. Xây dựng phần mềm quản lý đào tạo thông minh, linh hoạt.

4.1.1. Thiết kế trang web để HSSV có thể đăng ký trực tuyến

Bước 1: Để thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ trực tuyến mức độ 4 qua trang web, HSSV cần thực hiện các bước sau:
· Từ Trang chủ https://daotao.ltt.gov.vn HSSV chọn Đăng ký trực tuyến để bắt đầu và chọn yêu cầu cần sử dụng rồi ấn nút Thực hiện;
· Điền thông tin theo mẫu tờ khai trực tuyến (những trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập). Sau khi điền đầy đủ thông tin, HSSV nhấn vào nút Tiếp tục để xem lại thông tin đã điền. Sau khi đã kiểm tra thông tin chính xác, HSSV nhập Mã xác nhận và nhấn vào nút Tiếp tục;
· Thông tin đăng ký thành công sẽ đi đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ. HSSV có thể lưu lại Mã hồ sơ để Tra cứu tình trạng hồ sơ. Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà HSSV đã điền trong biểu mẫu (cấp giấy xác nhận, đăng ký xin bảng điểm, đăng ký học lại…).Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, HSSV sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 2: Sau khi thực hiện thành công thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ trực tuyến, HSSV sẽ nhận được xác nhận về hồ sơ qua Qua tin nhắn trên điện thoại di động, Thư điện tử, gồm:
· Thông tin xác nhận việc đăng ký hoàn tất

· Xác nhận hồ sơ đã được tiếp nhận, hẹn trả

· Trạng thái có kết quả hoặc các yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc phát sinh khác (nếu có)

Bước 3: HSSV đã đăng ký thành công thực hiện một thủ tục hành chính và có mã hồ sơ, hiện HSSV muốn biết tình trạng giải quyết hồ sơ của mình thì thực hiện theo cách:
· Truy cập vào đường link sau: https://daotao.ltt.gov.vn/timkiem và nhập đầy đủ mã hồ sơ, mã xác nhận (mã captcha) để có thể tra cứu được hồ sơ.

· Truy cập vào trang https://daotao.ltt.gov.vn vào mục “Tra cứu hồ sơ”, nhập mã hồ sơ, mã xác nhận và ấn “Tra cứu”.

· Liên hệ trực tiếp tới Trường đã đăng ký hồ sơ.

Bước 4: Sau khi có kết quả; HSSV thực hiện việc nhận kết quả như sau:
· Đối với dịch vụ công mức độ 3: Mang các giấy tờ bản chính, bản sao, thẻ HSSV…(theo yêu cầu) đến nhà trường để đối chiếu hoặc thu nộp

· Đối với dịch vụ công mức độ 4: Chuẩn bị sẵn sàng các giấy tờ thu nộp theo yêu cầu; chuyển cho nhân viên bưu điện khi đến trả kết quả để nộp về nhà trường theo quy định.

· Nộp phí/lệ phí (nếu có)

· Ký xác nhận (nếu được yêu cầu).

3.1.2. Cung cấp ứng dụng hành chính (APP) dùng trên thiết bị điện thoại di động: 

Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Trần Vĩnh Xuyên nói về cải cách hành chính ở Tp: “Thành phố yêu cầu tất cả sở ngành phải có app chứ không chỉ website, website hiện nay đã lạc hậu, app mới nhanh được”


Như vậy, nhờ vào những chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng…, các ứng dụng app phát triển mạnh và có giá trị kinh tế rõ rệt. App ra đời giảm thiểu thời gian, công sức và đặc biệt tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của con người. Công việc giải quyết nhanh chóng: như các ứng dụng app chuyển tiền, app giao thông hay app phục vụ cho nhu cầu đời sống của con người. 

Vì vậy, để không bị tụt hậu so với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM cũng đang từng bước triển khai, thiết kế, ứng dụng app tuyển sinh cũng như app hành chính trong quản lý đào tạo, phục vụ khai thác tối đa nhu cầu của PHHS và HSSV, cụ thể:
· HSSV dễ dàng truy cập, tìm kiếm thông tin;
· Dễ dàng tra cứu tình trạng hồ sơ đã đăng ký;

· Không phải đến tận địa điểm đăng ký, vẫn có thể đăng ký nhanh chóng, vào mọi lúc mọi nơi có kết nối Internet;
· Chủ động được trong việc đăng ký lớp học lại cho HSSV;

· Có thể hỏi đáp trực tuyến giữa HSSV và cán bộ phụ trách;

3.2. Mở rộng việc thanh toán lệ phí và học phí bằng các hình thức: 

Với tốc độ phát triển không ngừng nghỉ của khoa học công nghệ hiện đại đã giúp con người trở nên dễ dàng hơn rất nhiều trong việc kinh doanh thương mại và thanh toán trực tuyến thay vì dùng tiền mặt đang ngày được sử dụng  phổ biến trong thị trường Việt Nam.

Nhờ vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhờ vào sự kết nối của các dịch vụ mà HSSV dễ dàng thanh toán các khoản lệ phí, học phí một cách đơn giản và nhanh chóng, thông qua các hình thức:

· Thanh toán bằng thẻ: là hình thức thanh toán đặc trưng nhất của giao dịch thương mại trực tuyến trên internet. Thanh toán bằng thẻ tín dụng chiếm tới 90% trong tổng số các giao dịch thương mại điện tử. Với cách thanh toán này giúp cho HSSVcó thể dễ dàng thực hiện các giao dịch với nhà cung cấp ở mọi nơi mọi lúc một cách nhanh chóng nhất.
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· Thanh toán qua cổng: 
· Thanh toán bằng ví điện tử: với hình thức thanh toán này, khách hàng phải sở hữu ví điện tử của Mobivi, Payoo, VnMart

[image: image2.jpg]



· Thanh toán bằng thiết bị di động thông minh
· Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

· Thanh toán tiền mặt sau khi nhận được kết quả
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3.3. Quy trình đào tạo được cụ thể hóa như sau:

3.3.1. Đối với HSSV có nhu cầu cấp giấy xác nhận, cấp bảng điểm, cấp bản sao bằng từ sổ gốc:

· HSSV đăng ký đầy đủ thông tin theo mẫu trên web (app) của trường;
· Sau khi đăng ký thành công, mỗi HSSV sẽ nhận được một mã hồ sơ và được xác nhận về hồ sơ qua tin nhắn và hộp thư điện tử đã được kê khai trong biểu mẫu; Xác nhận hồ sơ đã được tiếp nhận và hẹn ngày trả.

· Sau khi có kết quả, HSSV sẽ được thông báo qua tin nhắn và thực hiện việc nhận kết quả như sau: 

· HSSV thanh toán bằng tiền mặt sau khi nhận được kết quả: chuẩn bị sẵn sàng các giấy tờ thu nộp theo yêu cầu; chuyển cho nhân viên bưu điện khi đến trả kết quả để nộp về nhà trường theo quy định;

· HSSV thanh toán: trực tuyến (chuyển khoản, internet banking, SMS banking, cổng thanh toán bằng ứng dụng điện thoại thông minh); tại chỗ (thẻ ATM, thẻ tín dụng).
3.3.2. Đối với HSSV đăng ký học lại, học mới, trả nợ môn:

· Phần mềm sẽ tự động tra cứu và lọc ra danh sách HSSV còn nợ môn, sau đó gửi thông báo về tin nhắn điện thoại hoặc email đã được cập nhật vào phần tra cứu sinh viên;

· Qua đó HSSV tự động lựa chọn lớp học cho phù hợp với thời khóa biểu của cá nhân và bắt đầu đăng ký;
· Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ trả kết quả thông báo qua tin nhắn cho HSSV; và thông báo học phí cho HSSV;

· HSSV tiến hành đóng học phí qua hình thức trực tuyến (chuyển khoản, internet banking, SMS banking, cổng thanh toán bằng ứng dụng điện thoại thông minh);
· Sau khi đăng ký và đóng học phí thành công, HSSV sẽ nhận được thời khóa biểu học lại.

4. Kết luận: 

Mô hình đào tạo thông minh khi được đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo được tính công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục; tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ; tạo được tính chủ động trong các công việc của HSSV. Mô hình đào tạo thông minh mang lại một sự thay đổi lớn trong công tác đào tạo. Một khi được áp dụng vào thực tiễn công tác sẽ mang lại lợi ích cho người học cũng như người làm./.
�Xem nên để không. Nó bị lạc đề so với nội dung


�Có thể dẫn nhập từ 4 mức độ trên ta áp dụng đưa vào cho mô hình đào tạo thông minh


�Nên dùng cách nêu nội dung thực hiện chính theo kiểu giải pháp và các tính năng của giải pháp đó. Không cần phải hướng dẫn sử dụng. làm như phần trình bày của giải  pháp dùng App
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